Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

Gói thầu Mua sắm vật tư, hóa chất thông thường năm 2024-2025
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 1620/YCBG-BVT ngày 15/04/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

	STT
	Danh mục hàng hoá
	Yêu cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Cồn tuyệt đối
	- Sử dụng trong y tế
- Thành phần: C2H5OH  ≥ 99,5 %
- Đóng gói: tối thiểu 500 ml/chai
	chai
	     730 

	2
	Băng chỉ thị tiếp xúc cho gói dụng cụ tiệt khuẩn bằng hơi nước
	- Băng chỉ thị dùng cố định gói dụng cụ và kiểm chứng gói dụng cụ đã tiếp xúc và trải qua quá trình tiệt khuẩn bằng hơi nước. Vạch mực in thay đổi màu sắc sau khi qua tiệt khuẩn. 
- Kích thước: tối thiểu dài 55 m, rộng 24mm.
- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	cuộn
	     450 

	3
	Dung dịch tẩy rửa ít bọt cho thiết bị y tế
	- Dùng để làm sạch và làm bóng dụng cụ 
- Thành phần: Potassium Hydroxide, Acrylic Acid Polymer Sodium Salt, Triethanolamine, Nước
- Đóng gói: tối thiểu 3,8 lít/can
	can
	       08 

	4
	Viên khử khuẩn bề mặt, khử khuẩn dụng cụ và thiết bị y tế
	- Dùng để khử khuẩn dụng cụ, thiết bị y tế và bề mặt
- Thành phần: mỗi viên có chứa 2,5 ±10% gam Sodium Dichloroisocyanurate

 - Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	viên
	32.000 

	5
	Cồn 96 độ
	- Sử dụng trong lĩnh vực y tế. 
- Thành phần: C2H5OH ≥ 96%
- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	lít
	  8.800 

	6
	Dầu parafin tiệt trùng
	- Thành phần: parafin lỏng 
- Đóng gói: tối thiểu 5 ml/ống
	ống
	  6.000 

	7
	Trang thiết bị y tế chẩn đoán nhanh 4 chất gây nghiện (MOP-AMP-MET-THC) 
	- Dùng định tính để phát hiện nhanh đồng thời các chất trong nước tiểu như sau:                                                    
+ MOP: Morphine/heroin (Opiates)                                                    
+ MET: Methamphetamine (Ma tuý đá)                                                     + AMP: Amphetamine (Ma tuý tổng hợp)                                                                 + THC: Marijuana (Cần sa- Bồ đà)                                                                                                                   - Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất  
	test
	     1.900 


- Dùng để sát trùng trong chữa trị ống tuỷ


- Thành phần: Calcium hydroxide

	- Đóng gói: tối thiểu 10 g/lọ
	lọ
	01

	9
	Keo dán nha khoa
	- Keo dán nha khoa 02 bước 
- Dán tốt trên men và ngà. Keo dán nền ethanol/nước
- Đóng gói: tối thiểu 6g/lọ
	lọ
	02

	10
	Vật liệu sát trùng ống tủy
	- Khử trùng ngà răng và ống tủy
- Thành phần: parachlorophenol, camphor
- Đóng gói: tối thiểu 15 ml/l
	lọ
	01

	11
	Vật liệu trám răng
	- Làm xi măng tạm thời kết hợp với oxit kẽm
- Thành phần: Eugenol
- Đóng gói: tối thiểu 30 ml/lọ
	lọ
	01

	12
	Vật liệu trám tạm
	- Dùng để hàn răng tạm trong điều trị tủy 
- Đóng gói: tối thiểu 30 g/lọ
	lọ
	02

	13
	Composite lỏng hàn răng vĩnh viễn
	- Sử dụng để trám răng
- Thành phần: composite lỏng nano quang trùng hợp
- Đóng gói: tối thiểu 2 g/tuýp
	tuýp
	06

	14
	Máu cừu
	- Dùng để pha chế môi trường thạch máu
- Thành phần: máu cừu đã làm tan fibrin
- Đóng gói: tối thiểu 100 ml/lọ
	lọ
	20

	15
	Que nhuộm Fluorescein sodium
	- Đánh giá tổn thương bề mặt nhãn cầu
- Thành phần: 1 mg Fluorescein sodium
- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	cái
	     200 


- Ống nhựa, không màu, kích thước 16 x 100 mm, có nắp dùng để đựng mẫu xét nghiệm.

	- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	cái
	35.000 

	17
	Javen
	- Thành phần: NaClO ≥ 12%
- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	lít
	  1.600 

	18
	Hóa chất nhuộm sinh thiết tức thì
	- Thành phần: C₁₅H₁₆N₃SCl
- Đóng gói: tối thiểu 25 g/lọ
	lọ
	       01 

	19
	Formic acid
	- Thành phần: HCOOH ≥ 98,0%
- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	lít
	       10 

	20
	Hydrochloric acid 
	- Thành phần: HCl ≥ 35%
- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	lít 
	       10 

	21
	Trichloroisocyanuric acid
	- Thành phần: C3Cl3N3O3 ≥ 90%
- Dạng viên, khối lượng 200g ±10%/viên 
- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	kg
	     350 

	22
	Cloramin B
	- Thành phần: C6H5SO2NClNa ≥ 25%
- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	kg
	     550 

	23
	Dầu Parafin
	- Thành phần: parafin lỏng
- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	lít
	       13 

	24
	Glucose 
	- Thành phần: C6H12O6 
- Đóng gói: tối thiểu 500 g/gói
	gói
	       10 

	25
	Hóa chất dùng hấp phụ CO2
	- Dùng để hấp phụ CO2 trong gây mê đường hô hấp. 
- Thành phần: hỗn hợp CaO và NaOH
- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	kg
	     200 


- Được dùng trong y tế để giải độc 

- Thành phần: than hoạt tính

	- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	kg
	       04 

	27
	Glycerin
	- Thành phần: C3H8O3 ≥ 98%
- Đóng gói: tối thiểu 500 ml/chai
	chai
	          70 

	28
	Oxy già
	- Thành phần: H2O2 ≥  30% 
- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	lít
	          16 

	29
	Dầu soi kính hiển vi
	- Dùng trong lĩnh vực y tế
- Dung dịch dầu, dùng cho kính hiển vi, có chỉ số khúc xạ khoảng 1,5
- Đóng gói: tối thiểu 500 ml/chai
	chai
	04

	30
	Acetic acid
	- Thành phần: CH3COOH ≥ 99,8 %
- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	lít
	02

	31
	Cồn tuyệt đối 
	- Dùng được trong xét nghiệm sinh học phân tử
- Thành phần: C₂H₅OH ≥ 99,9%
- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	lít
	05

	32
	Dung dịch Lugol
	- Dùng để nội soi nhuộm màu 
- Thành phần: lugol 1%-3%
- Đóng gói: tối thiểu 500 ml/chai
	chai
	01

	33
	Indigo carmine
	- Dùng để nội soi nhuộm màu
- Thành phần: C₁₆H₈N₂Na₂O₈S₂
- Đóng gói: tối thiểu 25 g/lọ
	lọ
	01

	34
	Dung dịch khử khuẩn bề mặt
	- Có khả năng diệt vi khuẩn, nấm, bào tử, Mycobacterium tuberculosis.
- Thành phần: Hydrogen peroxide, Ion Ag
- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	lít
	     330 

	35
	Natri hydroxid
	- Thành phần: Natri hydroxid
- Đóng gói: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	kg
	       25 


- Thành phần: xanh cresyl

	- Đóng gói: tối thiểu 100 ml/chai
	chai
	      05 

	
	Tổng: 36 khoản
	
	
	


Mẫu báo giá

Gói thầu Mua sắm vật tư, hóa chất thông thường năm 2024-2025
BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các hóa chất, vật tư, thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các hóa chất, vật tư, thiết bị y tế và dịch vụ liên quan
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký, mã, nhãn hiệu, model
	Hãng sản xuất
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật
	Mã HS
	Năm sản

xuất
	Nước sx
	Số lượng/ khối lượng
	Quy cách
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền
(VND)

	1
	Vật tư A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Vật tư B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của hóa chất, vật tư, thiết bị y tế(nếu có).
2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.
3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 02/5/2024.
4. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
